vietnam medical journal n01 - JULY - 2016
Y häc viÖt nam tập 444 - th¸ng 7 - sè 1 - 2016
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TRÊN HOLTER ĐIỆN TIM 24 GIỜ
Lương Công Thức*, Trần Thu Trang*
TÓM TẮT

Đặt vấn đề: Biến thiên nhịp tim (BTNT) được coi là có liên quan chặt chẽ với sự hình thành và duy trì cơn nhịp nhanh thất. Mục tiêu: Khảo sátđặc điểm BTNTtheo thời gian và theo phổ tần số ở bệnh nhân có cơn nhịp nhanh thất không bền bỉ trên Holter điện tim 24giờ. Đối tượng và phương pháp:75 bệnh nhân được chia làm 2 nhóm:nhóm có cơn nhịp nhanh thất không bền bỉ gồm 45 bệnh nhânvànhóm đối chứng gồm 30 bệnh nhân không có cơn nhịp nhanh thất trên Holter điện tim 24 giờ. Khảo sát và so sánh các chỉ số BTNT ở hai nhóm. Kết quả: Các chỉ số BTNT theo thời gian SDNN, rMSSD, pNN50 của bệnh nhân có cơn nhanh thất không bền bỉ giảm so với nhóm đối chứng (58,2 ± 47,1 ms so với 166,9 ± 78,4 ms; 54,7 ± 47,2 ms so với 123,6 ± 61,5 ms và 13,1 ± 16,7 % so với 24,9 ± 17,4 %; p<0,05). Chỉ số BTNT theo phổ tần số LF ở nhóm có nhanh thất cũng giảm so với nhóm không có nhanh thất (527,5 ± 994,9 ms2 so với 1192,7 ± 799,9 ms2; p < 0,05). Kết luận: Giá trị các chỉ số biến thiên nhịp tim ở các bệnh nhân có cơn nhịp nhanh thất không bền bỉ giảm hơn so với những người không có cơn nhịp nhanh thất. 

Từ khóa: biến thiên nhịp tim, cơn nhịp nhanh thất không bền bỉ, holter điện tim 24 giờ.

SUMMARY

HEART RATE VARIABILITY IN PATIENTS WITH NON-SUSTAINED VENTRICULAR TACHYCARDIA
Background: Heart rate variability (HRV) is reportedly associated with the onset and perpetuation of ventricular tachycardia (NSVT). Objectives: To investigate heart rate variabilityin patients with non-sustained ventricular tachycardia in 24h Holter ECG. 

Subjects and method: 75 patients were divided into two groups: (1) 45 patients with NSVT and (2) 30 patients without NSVT in 24h Holter ECG served as control. Results:Time-domain HRV parameters (SDNN, rMSSD, pNN50) in patients with NSVT were lower in than in control subjects (58.2 ± 47.1 ms vs. 166.9 ± 78.4 ms; 54.7 ± 47.2 ms vs. 123.6 ± 61.5 ms and 13.1 ± 16.7 % vs. 24.9 ± 17.4 % respectively; p<0,05). The frequency-domain HRV parameter (LF) in patients with NSVT was also lowerthan those without NSVT(527.5 ± 994.9 ms2 vs. 1192.7 ± 799.9 ms2; p < 0.05). Conclusions:Time and frequency domain HRV parameters in patients with nonsustained ventricular tachycardia were lower than those without this arrhythmia.
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